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TOÀ ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN GIA LỘC 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
 

     Bản án số: 07/2023/HS-ST 

     Ngày: 10/02/2023 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hoài Thanh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Bùi Thị Thúy 

                                         Bà Phạm Thị Ngọc 

- Thư ký phiên toà: Ông Vũ Hoàng Long – Thư ký Toà án nhân dân 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lộc, 

tỉnh Hải Dương xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 

83/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 01/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2022 và Quyết định hoãn 

phiên tòa số 02/2023/QĐST-HS ngày 16 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo: 

NGUYỄN TUẤN V, sinh năm 1994 tại huyện G, tỉnh Hải Dương; 

ĐKHKTT và cư trú: Thôn ĐT, xã ĐQ, huyện G, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: 

Lao động tự do; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: 

không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn V1 và bà Đỗ Thị V2; vợ là 

Lê Thị V3, bị cáo có 01 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 

21/8/2020, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 116/QĐ-XPHC về hành vi đánh nhau; ngày 24/8/2020 chấp 

hành xong quyết định. 

Bị cáo bị tạm giam ngày 08/11/2022 đến nay tại Trại tạm giam Công an 

tỉnh Hải Dương. Có mặt. 

 * Bị hại: Anh Nguyễn T, sinh năm 1997.  

 Nơi cư trú: Thôn ĐT, xã ĐQ, huyện G, tỉnh Hải Dương. 

 * Người làm chứng:  
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- Ông Nguyễn Văn V1, sinh năm 1969 

 - Anh Nguyễn Văn H2, sinh năm 1994.  

 - Anh Bùi Công H3, sinh năm 1995 

Đều cư trú tại địa chỉ: Thôn ĐT, xã ĐQ, huyện G, tỉnh Hải Dương. 

 - Anh Nguyễn Văn H4, sinh năm 1989. 

 Nơi cư trú: Thôn QT, xã ĐQ, huyện G, tỉnh Hải Dương. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/6/2022, Nguyễn Tuấn V và các anh 

Nguyễn T, Nguyễn Văn H2, Bùi Công H3, Nguyễn Văn H4 cùng uống bia tại 

nhà anh Bùi Công H3. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, T, H3, H4 và V rủ nhau đi 

ăn đêm tại quán ăn đêm ở xã B, huyện G, tỉnh Hải Dương. Khoảng 21 giờ 30 

phút cùng ngày, cả bốn người đi về trên 02 xe mô tô. Anh H4 điều khiển xe mô 

tô chở anh H3 ngồi sau, V điều khiển xe mô tô BKS: 34B4 - 513.97 của V chở 

anh T ngồi phía sau (V có giấy phép lái xe mô tô hợp lệ số 330149002781 hạng 

A1 do Sở giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên cấp ngày 25/2/2014, có giá trị không 

thời hạn). Những người này đi từ đường Quốc lộ 38B vào lối rẽ đi qua Ủy ban 

nhân dân xã ĐQ về thôn ĐT, xã ĐQ, huyện G để đưa anh H3 về nhà. Sau đó, 

anh H4 tự đi xe mô tô về nhà. V tiếp tục điều khiển xe mô tô chở anh T ngồi sau 

đi trên đường liên thôn hướng thôn VD đi thôn AT, xã ĐQ, huyện G. Khoảng 22 

giờ 10 phút cùng ngày, V điều khiển xe đi qua đoạn đường trước cửa nhà bà Tạ 

Thị X tại thôn VD, xã ĐQ, huyện G. Tại đây, mặt đường được đổ bê tông tương 

đối bằng phẳng, mặt đường rộng 03 mét, tiếp giáp với mép đường bê tông bên 

trái theo hướng đi là lề bê tông trạt rộng 1,2 mét. Do V không làm chủ được tay 

lái nên xe mô tô do V điểu khiển đã va chạm vào cột điện, tường bao trước nhà 

và gốc cây duối trồng cạnh đường bên trái theo hướng đi của gia đình bà X. Sau 

va chạm, xe mô tô đổ, V và anh T đều bị ngã ra đường. Anh Nguyễn T bị 

thương tích được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương 

từ ngày 23/6/2022 đến ngày 08/7/2022 thì ra viện về nhà, xe mô tô BKS: 34B4 - 

513.97 bị hư hỏng. Nguyễn Tuấn V cũng bị thương, điều trị tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Hải Dương. Kết quả kiểm tra đối với V, trong máu có nồng độ cồn đo 

được là  93,92 mg/dl tương đương 93,92 mg/100 ml máu. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 301/TgT ngày 

23/9/2022 của Trung tâm Pháp y- Sở y tế Hải Dương đối với anh Nguyễn T đã 

kết luận: 
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1. Dấu hiệu chính qua giám định: Chấn thương sọ não, hàm mặt gây tụ 

máu ngoài màng cứng, dưới màng cứng, chảy máu màng mềm, vỡ xương trán - 

đỉnh trái, thái dương phải, gãy các thành xoang hàm, sàng, xương bướm và hốc 

mắt 2 bên, gãy thành sau xoang trán trái, vách ngăn mũi và cánh xương mũi, gãy 

mỏm chân bướm, cánh lớn xương bướm 2 bên, đã phẫu thuật mổ lấy máu tụ 

ngoài màng cứng. Hiện còn hình ảnh tổn thương giảm tỷ trọng nhu mô não thái 

dương phải, kích thước 10 x 15 mm, khuyết xương thái dương phải 41mm, di 

chứng mắt phải lệch thể thủy tinh, sẹo võng mạc trung tâm, thị lực 5/10. Mắt trái 

teo gai thị, thị lực sáng tối âm tính (mù), để lại sẹo mổ vùng thái dương phải, sẹo 

mở khí quản vùng trước cổ, sẹo đầu ngoài cung lông mày phải kích thước trung 

bình và nhỏ. 

2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra hiện tại là 85%.  

Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra vụ án, Nguyễn Tuấn V đã tác 

động đến gia đình bồi thường chi phí cho việc cứu chữa, phục hồi sức khỏe, thu 

nhập thực tế bị mất và các khoản phải bồi thường khác đối với anh Nguyễn T 

với tổng số tiền là 30.000.000 đồng. Anh T xác định về trách nhiệm dân sự đã 

thoả thuận giải quyết xong, không có yêu cầu thêm và có đơn đề nghị miễn truy 

cứu trách nhiệm hình sự cho V. 

Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Gia Lộc đã nhập 

kho vật chứng Công an huyện đối với 01 xe mô tô BKS: 34B4 - 513.97, số 

khung: RLCUG1010LY269998, số máy: G3D4E1041029.  

Tại Cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 21/12/2022, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương truy tố Nguyễn Tuấn V về tội “Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm b khoản 2 Điều 260 Bộ luật 

Hình sự. 

Tại phiên tòa: 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc giữ nguyên quyết định 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 260, điểm b, s 

khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật 

Tố tụng hình sự; Luật phí và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tuấn V phạm tội "Vi phạm quy 

định về tham gia giao thông đường bộ". Xử phạt bị cáo V từ 36 tháng đến 39 

tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 08/11/2022. 

Hình phạt bổ sung: không áp dụng. Về vật chứng: Trả lại bị cáo 01 xe mô tô 

BKS: 34B4 - 513.97, số khung: RLCUG1010LY269998, số máy: 

G3D4E1041029. Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự 



 4 

sơ thẩm. 

Bị cáo nhất trí với luận tội của đại diện Viện kiểm sát và nói lời sau cùng 

không có đề nghị gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gia 

Lộc, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc, Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 

định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại giai đoạn điều tra, truy tố, lời khai của bị hại, người làm chứng, kết luận 

giám định pháp y về thương tích, biên bản khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện 

trường, biên bản khám nghiệm phương tiện giao thông và các tài liệu khác có 

trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 22 giờ 10 phút ngày 23/6/2022, 

tại đường thôn VD, xã ĐQ, huyện G, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Tuấn V có giấy 

phép lái xe môtô hợp lệ, điều khiển xe mô tô BKS: 34B4- 513.97 chở anh 

Nguyễn T ngồi sau đi theo hướng thôn VD đi thôn AT, xã ĐQ, huyện G, tỉnh 

Hải Dương. V điều khiển xe mô tô trong tình trạng đã sử dụng bia, trong máu có 

nồng độ cồn đo được là 93,92 mg/dl tương đương 93,92 mg/100 ml máu. Do 

không chú ý quan sát, không làm chủ tay lái nên xe mô tô do V điều khiển đã 

đâm vào cột điện, bờ tường bao và gốc cây cạnh đường bên trái theo hướng đi 

làm xe mô tô đổ, V và anh T bị ngã ra đường. Hậu quả: Anh Nguyễn T bị tổn 

thương cơ thể do thương tích gây ra là 85%. 

 [3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm 

đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm đến sức khỏe của người 

khác. Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ trong tình trạng có sử dụng bia 

mà trong máu có nồng độ cồn là vi phạm, hậu quả gây tổn hại cho sức khỏe của 

01 người với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 85%. Hành vi của bị cáo đã vi phạm 

khoản 8, khoản 23 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ, khoản 1 Điều 35 Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu bia. Do vậy, đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm 

quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo quy định tại điểm b khoản 2 
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Điều 260 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc truy tố bị cáo 

về tội danh và điều luật như trên là đúng pháp luật. 

[4] Xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị 

cáo:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi 

phạm tội, bị cáo thành khẩn khai báo, tác động đến gia đình bồi thường cho bị 

hại; bị hại có đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Do vậy, bị 

cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự.  

Về nhân thân: Ngày 21/8/2020, bị cáo bị Công an huyện Gia Lộc xử phạt 

hành chính về hành vi đánh nhau, chấp hành xong ngày 24/8/2020 (đã được 

xóa). 

[5] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, 

nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự của bị cáo, 

Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi 

xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, 

cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng và chống loại tội phạm này trong 

tình hình tai nạn giao thông ở nước ta ngày càng gia tăng, mà việc người tham 

gia giao thông sử dụng rượu, bia là một trong những nguyên nhân chính gây ra 

tai nạn. 

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ 

sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 260 Bộ luật Hình sự.  

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho anh T, bị hại không 

yêu cầu khác về trách nhiệm dân sự. Do đó, Hội đồng xét xử không xem xét giải 

quyết.  

Công ty TNHH MTV điện lực G xác định cột điện bị hư hỏng không đáng 

kể, bà Tăng Thị X xác định tường bao và cây duối bị hư hỏng không đáng kể, 

đều không yêu cầu bồi thường thiệt hại, không yêu cầu giải quyết nên Hội đồng 

xét xử không xem xét giải quyết. 

[8] Về vật chứng: 01 xe mô tô BKS: 34B4 - 513.97, số khung: 

RLCUG1010LY269998, số máy: G3D4E1041029 thuộc quyền sở hữu của bị 

cáo nên cần trả lại cho bị cáo. 

[9] Về án phí: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phí và lệ phí, Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Vì các lẽ trên, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 260, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 106, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật phí 

và lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tuấn V phạm tội "Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ". 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tuấn V 39 (ba mươi chín) tháng tù, thời hạn chấp 

hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 08/11/2022. 

2. Về vật chứng:  

Trả lại bị cáo 01 xe mô tô BKS: 34B4 - 513.97, số khung: 

RLCUG1010LY269998, số máy: G3D4E1041029.  

(Đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an 

huyện Gia Lộc và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gia Lộc ngày 18/01/2023). 

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Tuấn V phải chịu 200.000 đồng án phí 

hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể từ bản án được giao hoặc niêm yết.  

 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở tư pháp tỉnh Hải Dương; 

- Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương; 

- VKSND huyện Gia Lộc; 

- Cơ quan CSĐT-Công an huyện Gia Lộc; 

- Đội THAHS-Công an huyện Gia Lộc; 

- Bộ phận HSNVCS- Công an huyện Gia Lộc; 

- Chi cục THADS huyện Gia Lộc; 

- Bị cáo; 

- Bị hại;  

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thị Hoài Thanh 

 


